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Giới thiệu về thương hiệu mỡ nhờn Grenvo® 

 
Thông tin chung 

Tên công ty : Siddharth Grease and Lubes Pvt. Ltd. 

Thương hiệu : Grenvo® 

Quốc gia : Ấn Độ 

Năm thành lập : 1988 

Sản phẩm : Lithium, Lithium Complex, Calcium, Calcium Sulfonate 

Complex, Polyurea, Aluminium Complex, Bentonite (Clay) 

Công suất NM : 40.000 tấn/năm 

Khách hàng của Siddharth Grease and Lubes Pvt. Ltd. 
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Grenvo® Lithium MP 3 Grease 

 
Ứng dụng 

• Mỡ bôi trơn đa dụng Lithium MP #3 
 

GRENVO 
Lithium MP 3 

CALTEX 
Marfak MP 3 

CASTROL 
Spheerol AP 3 

MOBIL 
Mobilgrease MP 3 

SHELL 
Gadus S2 V100 3 

NLGI 3 NLGI 3 NLGI 3 NLGI 3 NLGI 3 

Lithium 
Calcium 

Anhydrous 
Lithium Lithium Lithium 

ISO VG 150 ISO VG 150 ISO VG 120 ISO VG 160 ISO VG 100 

180 C 150 C 174 C 180 C 180 C 

-20 C ÷ 120 C -10 C ÷ 120 C -20 C ÷ 120 C -20 C ÷ 120 C -20 C ÷ 120 C 

Non-EP Non-EP Non-EP Non-EP Non-EP 

Bao bì: 15 kg 
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Grenvo® Lithium EP 3 Grease 

 
Ứng dụng 

• Mỡ bôi trơn chịu cực áp đa dụng Lithium EP #3 
 

GRENVO 
Lithium EP 3 

CALTEX 
Multifak EP 3 

CASTROL 
Spheerol EPL 3 

MOBIL 
Mobilux EP 3 

SHELL 
Gadus S2 V220 3 

NLGI 3 NLGI 3 NLGI 3 NLGI 3 NLGI 3 

Lithium Lithium Lithium Lithium Lithium 

ISO VG 180 ISO VG 200 ISO VG 180 ISO VG 160 ISO VG 220 

1G0 C 205 C 190 C 190 C 180 C 

-20 C ÷ 130 C -20 C ÷ 130 C - -20 C ÷ 130 C -20 C ÷ 120 C 

EP 250 kgf - EP 250 kgf EP 250 kgf - 

Bao bì: 15 kg, 180 kg 
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Grenvo® High-Temp 2 Grease 

 
Ứng dụng 

• Mỡ bôi trơn chịu nhiệt và cực áp Lithium Complex EP #2 
 

GRENVO 
High-Temp 2 

CALTEX 
Starplex EP 2 

CASTROL 
High Temp Grs 

MOBIL 
Mobil XHP 222 

SHELL 
Gadus S3 V220C 

NLGI 2 NLGI 2 NLGI 2 NLGI 2 NLGI 2 

Lithium Complex Lithium Complex Lithium Complex Lithium Complex Lithium Complex 

ISO VG 220 ISO VG 220 ISO VG 180 ISO VG 220 ISO VG 220 

260 C 230 C 260 C 290 C 240 C 

-20 C ÷ 160 C -25 C ÷ 130 C -30 C ÷ 140 C - -20 C ÷ 140 C 

EP 315 kgf EP 315 kgf EP 310 kgf EP 315 kgf EP 315 kgf 

Bao bì: 15 kg 
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Grenvo® Calcium Sulfonate Complex 2 Grease 

 
Ứng dụng 

• Mỡ bôi trơn chịu nhiệt và cực áp đặc biệt Calcium Sulfonate Complex #2 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
GRENVO 

Ca-Sulfonate Complex 2 
TOTAL 

Ceran XM 460 1.5 

Độ cứng NLGI NLGI 2 NLGI 1.5 

Chất làm đặc Ca-Sulfonate Complex Ca-Sulfonate Complex 

Cấp độ nhớt dầu gốc ISO VG 460 ISO VG 460 

Điểm nhỏ giọt 300 C 300 C 

Khoảng nhiệt độ làm việc -10 C ÷ 180 C -25 C ÷ 180 C 

Tải hàn dính 4-Bi EP 500 kgf EP 400 kgf 

Bao bì: 15 kg 
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Dãy sản phẩm mỡ nhờn Grenvo® 

 
 

 
 Grenvo® MP 3   Grenvo® EP 00, 2, 3    Grenvo® High-Temp 2    Grenvo® Ca-Sulfonate  
 

 

Lithium 
-20 C ÷ 120 C 

Non-EP 

Lithium 
-20 C ÷ 130 C 

EP 250 kgf 

Lithium Complex 
-20 C ÷ 160 C 

EP 315 kgf 

Ca-Sulfonate Complex 
-10 C ÷ 180 C 

EP 500 kgf 
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Thông tin liên hệ: 

Nguyễn Gia Quốc Việt 

Phone/Zalo: 0977.543.294 

Email: daumonhonhq@gmail.com 
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